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STT Tên sản phẩm Mã số
Đường kính 

hút xả

Công 

suất 

motor

LL cao 

nhất 

(L/min)

Áp lực 

(kg/cm2)

 RÁP VỚI 

MOTOR 

TECO 3PHA-

4POLE 

 RÁP VỚI 

MOTOR ATT 

3PHA-4POLE 

 RÁP VỚI 

MOTOR 

ELEKTRIM 

3PHA-4POLE 

1 BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG A06CU1-010 21mm 1/2 HP 16 2-4       5,470,000       5,180,000            5,230,000 

2 BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG A06CU1-020 27mm 1 HP 39 2-4       8,180,000       6,340,000            6,420,000 

3 BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG A06CU1-025 34mm 1 HP 56 2-4       9,140,000       7,310,000            7,360,000 

4 BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG A06CU1-035 42mm 2HP 66 2-4     10,580,000       9,000,000            8,950,000 

5 BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG A06CU1-040 49mm 3HP 100 2-4     16,210,000     14,020,000          13,840,000 

6 BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG A06CU1-050 60mm 5.5HP 160 2-4     19,170,000     17,310,000          17,100,000 

7
BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG  PHỐT 

AMIĂNG

A06CU1-010 

(AM)
21mm 1/2 HP 16 2-4       5,710,000       5,420,000            5,470,000 

8
BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG  PHỐT 

AMIĂNG

A06CU1-020 

(AM)
27mm 1 HP 39 2-4       8,470,000       6,630,000            6,710,000 

9
BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG  PHỐT 

AMIĂNG

A06CU1-025 

(AM)
34mm 1 HP 56 2-4       9,540,000       7,710,000            7,760,000 

10
BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG  PHỐT 

AMIĂNG

A06CU1-035 

(AM)
42mm 2HP 66 2-4     11,030,000       9,450,000            9,400,000 

11
BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG  PHỐT 

AMIĂNG

A06CU1-040 

(AM)
49mm 3HP 100 2-4     17,120,000     14,930,000          14,750,000 

12
BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG  PHỐT 

AMIĂNG

A06CU1-050 

(AM)
60mm 5.5HP 160 2-4     20,190,000     18,330,000          18,120,000 

13
BULY TRỢ BƠM ĐẦU GANG  PHỐT 

AMIĂNG

A06CU1-080 

(AM)
90mm 7.5HP 230 2-4     32,840,000     29,390,000          29,150,000 

14 BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG A06CS1-020 27mm 1 HP 39 2-4     20,780,000     18,990,000          19,060,000 

15 BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG A06CS1-025 34mm 1 HP 56 2-4     22,320,000     20,530,000          20,610,000 

16 BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG A06CS1-035 42mm 2HP 66 2-4     25,240,000     23,730,000          23,660,000 

17 BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG A06CS1-040 49mm 3HP 100 2-4     43,350,000     41,230,000          41,060,000 

18 BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG A06CS1-050 60mm 5.5HP 160 2-4     57,790,000     55,990,000          55,790,000 

19 BULY TRỢ BƠM ĐẦU INOX PHỐT AMIĂNG A06CS1-080 90mm 7.5HP 230 2-4   166,810,000   163,480,000        163,250,000 

GHI CHÚ :

1/  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .

2/ Bảo hành : 12 tháng

BAÛNG GIAÙ BỘ BULY TRỢ BƠM LẮP ĐẶT  HOAØN CHỈNH

RÁP MOTOR KẾT NỐI GIÁN TIẾP QUA DÂY COROA ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15-11-2021)


